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Bài 1 trang 57 Tập bản đồ Địa Lý 12: 

Hãy điền vào lược đồ: 

- Tên các tỉnh: Điện Biên, Lại Châu, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà 

Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh. 

- Tên một số mỏ: than, sắt, thiếc, bô xít, apatit. 

- Tên của 3 con sông: sông Đà, sông Chảy, sông Gâm và một số nhà máy thủy điện 

trên các dòng sông này (Hòa Bình, Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang). 

- Tên các trung tâm công nghiệp: Việt Trì, Thái Nguyên, Hạ Long, Cẩm Phả. 

Lời giải: 

 

https://admin.tailieu.com/article/view-tex?id=42760#bai_1_trang_57_tap_ban_do_dia_ly_12
https://admin.tailieu.com/article/view-tex?id=42760#bai_2_trang_57_tap_ban_do_dia_ly_12
https://admin.tailieu.com/article/view-tex?id=42760#bai_3_trang_58_tap_ban_do_dia_ly_12
https://admin.tailieu.com/article/view-tex?id=42760#bai_4_trang_58_tap_ban_do_dia_ly_12
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Bài 2 trang 57 Tập bản đồ Địa Lý 12: 

Căn cứ vào kiến thức đã học và hình 32 trong SGK Địa lí 12 hoặc Atlat Địa li Việt 

Nam, hãy giải thích vì sao Trung du và miền núi Bắc Bộ có vai trò quan trọng trong 

chiến lược phát triển kinh tế của cả nước? 

Lời giải: 

Thuận lợi về vị trí địa lí: 

- Phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Thượng Lào có thể dễ dàng giao lưu với 

các vùng kinh tế năng động của nước này qua các cửa khẩu. 

- Liền kề với đồng bằng sông Hồng, vùng có tiềm năng lương thực, thực phẩm, hàng 

tiêu dùng và nguồn lao động lớn nhất cả nước. 

- Phía Đông là vùng biển thuộc Quảng Ninh có tiềm năng,thuận lợi cho giao lưu phát 

triển bằng đường biển. 

Giàu về tài nguyên thiên nhiên: 

- Khoáng sản giàu có và đa dạng bậc nhất cả nước (than, apatit, đồng, sắt…) 

- Tài nguyên rừng khá giàu có. 

- Địa hình đồi núi, đất feralit thuận lợi phát triển cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả, 

dược liệu…chăn nuôi gia súc; khí hậu phân hóa nên sản phẩm đa dạng hơn. 

- Tiềm năng thủy điện lớn: sông Đà và sông Thái Bình (thủy điện Sơn La, Hòa Bình..) 

Địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ít người: 

- Dân tộc ít người với trình độ dân trí thấp, dễ bị xúi giục, lại nằm gần vùng biên giới. 

- Đời sống còn khó khăn 

- Có nhiều kinh nghiệm trồng rừng, canh tác cây công nghiệp lâu năm. 

Tập trung một số cơ sở kinh tế quan trọng: 

- Một số cơ sở kinh tế quan trọng với các ngành truyền thống như khai thác than, 

khoáng sản (Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cao Bằng..) cơ sở trồng và chế biến chè 

(Thái Nguyên), chăn nuôi bò sữa và chế biển sản phẩm từ sữa (Mộc Châu)… 



 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Website: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Bài 3 trang 58 Tập bản đồ Địa Lý 12: 

Điền vào bảng dưới đây các thế mạnh và hạn chế đối với việc phát triển cây công 

nghiệp, cây dược liệu, rau quả (cận nhiệt, ôn đới) và chăn nuôi gia súc. 

Lời giải: 

  Thế mạnh Hạn chế 

Phát triển cây công nghiệp, cây 

dược liệu, rau quả (cận nhiệt đới, 

ôn đới) 

- Đất feralit, đất phù sa cổ (ở trung du). 

- Khí hâu nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh, 

phân hóa đa dạng (ôn đới núi cao, cận nhiệt, 

nhiệt đới). 

- Đất dễ bị thoái 

hóa, xói mòn. 

- Rét đậm, rét hại, 

sương giá, sâu 

bệnh 

Chăn nuôi gia súc 
Có nhiều đồng cỏ, chủ yếu trên các cao nguyên 

ở độ cao 600 – 700m (Mộc Châu, Sơn La, Điện 

Biên…) 
Rét buốt, sương giá. 

Bài 4 trang 58 Tập bản đồ Địa Lý 12: 

Cho bảng số liệu, tính tỉ lệ % so với cả nước và điền tiếp vào bảng sau: 

Lời giải: 

Số lượng trâu của vùng và của cả nước (nghìn con) 

Năm Trung du và miền núi Bắc Bộ Cả nước % so với cả nước 

2000 1.626 2.897 56,1% 

2008 1.689 2.898 58,3% 

Nhận xét số lượng trâu của Trung du và miền núi Bắc Bộ so với cả nước năm 

2000 và năm 2008. 

- Số lượng trâu luôn chiếm trên 50% của cả nước: năm 2000 là 56,1% và năm 2008 

tăng lên 58,3%. 

Giải thích vì sao Trung du và miền núi Bắc Bộ lại chiếm quá nửa số lượng trâu 

của cả nước. 
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- Vùng có điều kiện sinh thái và tự nhiên phù hợp cho sự phát triển đàn trâu: khí hậu 

lạnh, địa hình đồi núi với nhiều đồng cỏ thuận lợi chăn thả trâu. 

- Người dân có kinh nghiệm chăn thả gia súc, nhu cầu về sức kéo lớn. 


